KẾ HOẠCH ÔN HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 20/01-25/01/2025)

Thứ 2 ngày 20/01/2025.
Hoạt động học. PTTM. Rèn kĩ năng các bài hát: “Đôi bàn tay”; “Làm bác sĩ”; “Cô và mẹ”.
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát đúng giai điệu các bài hát kết hợp với vận động nhịp nhàng theo lời bài hát, thể hiện tình cảm của mình qua lời bài hát.
- Bước đầu biết thể hiện tác phong khi biểu diễn.
- Biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
- Rèn ở trẻ giác quan, khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ: 
- Trẻ có tâm trạng vui tươi, náo nức hát cùng bạn.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: 
[bookmark: _Hlk186871754]- Nhạc bài hát: “Đôi bàn tay”; “Làm bác sĩ”; “Cô và mẹ”; “Cô giáo em”. 
- Hình ảnh powerpoint ô số.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động, sắc xô, thanh la, mõ đệm.
III. Tiến hành hoạt động.
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu chương trình: “Gia đình tài tử ” và 3 gia đình tham dự.
- Giới thiệu 3 phần chơi: Phần 1: Ô cửa bí mật
       Phần 2: Gia đình so tài.
       Phần 3: Quà tặng âm nhạc.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Ô cửa bí mật.
- Cách chơi: Cho đại diện từng gia đình lên mở ô số và hát theo hình ảnh có trong ô số đó.
Hoạt động  2: Gia đình so tài.
+ Gia đình số 1 bài: “Làm bác sĩ”.
- Trẻ biểu diễn vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
- Cho trẻ nhận xét phong cách biểu diễn của gia đình bạn.
- Biểu diễn giao lưu giữa các gia đình (biểu diễn luân phiên theo tổ)
- Cá nhân trẻ biểu diễn.
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
[bookmark: _Hlk186871922]+ Gia đình số 2 vận động múa bài: “Đôi bàn tay”.
- Trẻ múa minh họa theo lời bài hát.
- Trẻ biểu diễn theo tập thể 1 lần.
- Nhóm trẻ lên biểu diễn (2-3 nhóm)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
+ Gia đình số 3: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “Cô và mẹ”.
- Trẻ vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm 1 lần.
- Lần 2 trẻ tự chọn các hình thức biểu diễn khác nhau.
- Cá nhân trẻ lên biểu diễn.
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc.
- Cô giới thiêu bài hát: “Cô giáo em” - ST: Trần Kiết Tường và hát cho trẻ nghe lần 1.
- Lần 2 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau.
[bookmark: _Hlk155272273]IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
 



Thứ 3 ngày 21/01/2025.
Hoạt động học. PTNN. Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm bài: “Mẹ và cô”.

I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết đọc diễn cảm, đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, minh họa.
- Khi đọc trẻ thể hiện được tình cảm theo nội dung của bài thơ. Biết kết hợp với nhạc theo lời bài thơ.
2. Kỹ năng.
- Rèn kĩ năng đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, rõ ràng, trả lời được câu hỏi của cô. 
- Rèn kỹ năng thể hiện sự tự tin nhanh nhẹn cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
-  Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình. 
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
- Tranh có nội dung bài thơ.
- Nhạc đọc thơ.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái, đầu tóc quần áo gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
1. Ổn định tổ chức:
- Cô đọc 2 câu bất kì trong bài thơ “Mẹ và cô” cho trẻ đoán tên bài thơ.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài thơ. 
- Cô cho trẻ đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ.
+ Đàm thoại:
- Cô vừa đọc diễn cảm bài thơ gì?
- Bài thơ của tác giả nào?
- Khi nghe cô đọc bài thơ này con cảm thấy như thế nào?
- Câu thơ nào trong bài thơ thể hiện sự lễ phép và ngoan ngoãn của bạn nhỏ đối với mẹ và cô giáo của mình?
- Để thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với mẹ và cô giáo thì nhịp điệu bài thơ như thế nào?
- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết tranh có nội dung bài thơ.
Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ diễn cảm. 
- Cho trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô 2 - 3 lần.
- Trẻ đọc theo tổ, nhóm với nhiều hình thức khác nhau. 
- Cô chú ý rèn cho trẻ đọc diễn cảm: Cử chỉ, điệu bộ hành động, ánh mắt.
- Cá nhân trẻ đọc thơ.
- Cô giới thiệu đọc thơ với nhạc đệm.
- Cô cho trẻ đọc thơ với nhạc đệm và đạo cụ.
- Cô khuyến khích trẻ đọc bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cùng trẻ đọc diễn cảm bài thơ.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
 


Thứ 4 ngày 22/01/2025.
Hoạt động học. PTNN – Ôn truyện: “Đôi bạn tốt”
[bookmark: _Hlk186874987]
I. Mục đích yêu cầu.
1.  Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện.
- Trẻ biết kể lại câu chuyện cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định .
- Rèn kỹ năng kể chuyện cùng cô .
- Phát triển ngôn ngữ, làm giàu vốn từ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học.
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện
- Máy tính có nhạc bài hát: “Lớp chúng mình đoàn kết”
2. Chuẩn bị của trẻ
- Mũ các nhân vật trong chuyện
IV. Tiến hành hoạt động dạy và học
Hoạt động 1: Giới thiệu câu truyện.
- Cô đọc câu đố về con gà và con vịt – trẻ giải câu đố
- Trong câu chuyện gì có nhắc đến gà con và vịt con?
- Cô khẳng định lại truyện: “Đôi bạn tốt ”.
- Cô kể chuyện diển cảm diễn cảm cho trẻ nghe.
+ Đàm thoại:
- Cô vừa kể xong truyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào ?
- Vịt con được mẹ gửi ở nhà ai? 
- Gà và vịt con đã đi đâu?
- Vì sao vịt con không bới đất tìm giun được?
- Gà đã nói gì với vịt con?
- Khi vịt buồn quá bỏ đi thì bạn gà đã gặp chuyện gì?
- Vịt con đã làm gì để giúp bạn?
- Từ đó Gà con và Vịt con như thế nào với nhau ?
=> Giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ và đoàn kết với nhau.
 Hoạt động 2: Dạy trẻ kể lại chuyện.
- Cho trẻ kể cùng cô 2-3 lần.
- Cho trẻ kể theo tổ, cá nhân..
- Chú ý sửa sai và khuyến khích trẻ kể diển cảm.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cho trẻ tập đóng vai và nói lời các nhân vật trong truyện theo lời dẫn chuyện của cô.
 3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên, khen ngợi trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
 






Thứ 5 ngày 23/01/2025.
Hoạt động học PTNT: Dạy trẻ phân biệt hình lăn được và không lăn được.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa các hình, phân biệt được hình lăn được và hình khồn lăn được.
- Trẻ biết chơi thành thạo các trò chơi.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng chơi với các hình, lăn hình. 
- Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng so sánh, phân biệt và tạo ra các hình bằng các hoạt động khác nhau.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh lớp học được ghép bằng các hình chữ nhật, vuông, hình tam giác, hình tròn.
- Rổ đựng hình vuông, chữ nhật, hình tam giác, hình tròn kích thước lớn hơn của trẻ.
- Nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường MN”
- Que chỉ, trống; Bảng đa năng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Các hình vuông, chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, que tính, dây len, hột hạt, ... rổ đựng đủ cho trẻ hoạt động.
- Que tính.
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài: “Trường chúng cháu là trường MN” – hỏi trẻ tên bài hát?
- Thưởng tranh cho trẻ.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Ôn gọi tên các hình (vuồng, chữ nhật, tam giác, tròn).
- Cho trẻ quan sát tranh và nhận xét cách ghép lớp học của bé - cho nhiều trẻ nhận xét
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp có các hình: vuông, chữ nhật, tam giác, hình tròn.
Hoạt động 2: Phân biệt hình lăn được và hình không lăn được.
- Thưởng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi
- Hỏi trong rổ có gì?
- Cho trẻ chơi lăn hình:
+ Cho trẻ lấy hình chữ nhật lăn.
- Hình chữ nhật có lăn được không? Vì sao?
+ Cho trẻ lấy hình vuông lăn.
- Các con có lăn được hình không? Vì sao?
+ Cho trẻ lăn hình tam giác. 
- Lăn hình tam tác con thấy thế nào?
+ Cho trẻ lăn hình tròn.
- Hình tròn có lăn được không? Con có nhận xét gì về hình tròn?
- Cho trẻ sờ đường bao của các hình và nêu nhận xét.
- Cô cho trẻ khẳng định lại: Hình vuông, hình CN, hình TG là những hình có các cạnh và đều không lăn được. Hình tròn có đường cong bao quanh khép kín, là hình lăn được.
+ Cho trẻ chơi TC: Ai giỏi hơn
- Lần 1: Cô nói đặc điểm hình trẻ chọ hình giơ lên
- Lần 2: Cô nói tên hình trẻ nói đặc điểm và chọn hình giơ lên
- Liên hệ : Cho trẻ tìm xung quanh lớp các đồ dùng, đồ chơi có hình vuông , chữ nhật, hình tam giác, hình tròn và nói tên đồ dùng.
Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố
+ TC1: “Bạn nào giỏi”- cho mỗi trẻ cầm 1 hình theo ý thích, đi vòng tròn theo tiếng trống khi có hiệu lệnh thì dừng lại bạn nào có hình phù hợp với yêu cầu của cô thì nhảy vào trong hình tròn - Cho trẻ nói tên và đặc điểm của hình (Chơi 3 lần có đổi hình)
+ TC2: “ Xếp hình” – chia trẻ thành 4 nhóm, cho trẻ dùng que tính, dây len, hột hạt,  xếp thành các hình theo ý thích của trẻ.
+ TC3: “Đội nào nhanh hơn” – Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt mỗi bạn ở 2 đội lên chỉ được sờ và chọn hình gắn lên bảng theo yêu cầu. Kết thúc bản nhạc đội nào gắn được nhiều, đúng đội đó dành chiến thắng.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.




Thứ 6 ngày 24/01/2025.
Hoạt động học: PTTM: Vẽ theo ý thích
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết dùng các nét đơn giản tạo thành bức tranh, biết đặt tên cho sản phẩm của mình
2. Kỹ năng: 
- Rèn trẻ kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi
- Rèn trẻ chú ý quan sát và ghi nhớ  
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn
II. Đồ dùng dạy và học
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Quả; hình ảnh 1 số loại quả trên máy vi tính.
- Giá treo tranh mẫu, que chỉ.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bàn ghế, rổ đựng, sáp màu, bút màu đủ cho trẻ.
- Tranh nền bằng giấy A4
III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: “Quả”
- Hỏi trẻ tên bài hát.
- Cho trẻ kể những loại quả mà trẻ biết.
- Kết hợp cho trẻ xem một số hình ảnh về quả trên máy vi tính. 
2. Nội dung
Hoạt động 1: Trò chuyện về một số bức tranh
- Giới thiệu tranh và cho trẻ quan sát một số bức tranh vẽ quả và gợi hỏi cho trẻ nêu nhận xét.
- Cho trẻ quan sát, gợi mở cho trẻ tập trung về bố cục, nội dung, màu sắc. Gợi mở để trẻ lựa chọn, đặt tên cho từng bức tranh.
+ Con nhận xét gì về các bức tranh?
+ Đây là tranh vẽ gì?
+ Quả cam được cô vẽ bằng những nét gì?
Hoạt động 2: Vẽ theo ý thích
- Cô củng cố lại kỹ năng vẽ quả và cho nhiều trẻ được nhắc lại.
=> Cô khái quát lại: Để vẽ được bức tranh về quả các con dùng các nét cong, nét thẳng và muốn bức tranh vẽ được đẹp chúng mình tô màu thật đều và không tô nhoen ra ngoài.
- Gợi mở cho trẻ xem hình ảnh về những các loại quả khác nhau trên mấy vi tính để định hướng ý tưởng cho trẻ.
- Dành thời gian cho trẻ suy nghĩ ý tưởng.
- Trò chơi chuyển tiếp: Hái quả.
+ Trẻ thực hiện (cô cất mẫu đi, mở nhạc nhẹ bài “Quả”)
- Trẻ lựa chọn đồ dùng để thực hiện.
- Cô đi đến từng nhóm quan sát và hỏi ý tưởng của trẻ:
- Con dự định vẽ gì?
- Con vẽ như thế nào?
- Quả táo con vẽ bằng những nét gì?
- Cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết. Hướng lái, gợi mở để trẻ có sáng tạo khi vẽ.
Hoạt động 3: Sản phẩm của trẻ
- Yêu cầu trẻ trưng bày sản phẩm, quan sát tranh.
- Trẻ giới thiệu tranh của mình, đặt tên cho bức tranh và nhận xét tranh của bạn.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô nhận xét chung, nhắc nhở, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.




[bookmark: _GoBack]Thứ 7 ngày 25/01/2025.
Hoạt động học: PTTCKNXH: Nói lời cảm ơn, xin lỗi.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết các tình huống cần nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- Trẻ biết thể hiện xin lỗi, cảm ơn đúng cách.
2. Kỹ năng
- Rèn trẻ nói lời lời cảm ơn, xin lỗi đúng cách.
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học
1. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk175746117]- Máy tính tải video câu chuyện: “Cháu chào ông ạ”, “Bài học đầu tiên của Gấu con”.
- Bảng đa năng gắn hình ảnh mặt nếu, mặt cười.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Những bức ảnh lễ phép và không lễ phép khi nói lời cảm ơn, xin lỗi.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức: 
- Cho trẻ choi TC: “Tìm cô”
- Cô giới thiệu câu chuyện ““Bài học đầu tiên của Gấu con”.
- Cho trẻ xem video câu chuyện.
Hoạt động 1: “Bé nói lời cảm ơn - xin lỗi”
* Dạy trẻ biết nói lời “xin lỗi”
- Chuyện gì xảy ra với bạn Gấu và bạn Sóc?
- Bạn Gấu đã nói gì với bạn Sóc?
- Nếu con là Bạn Gấu con sẽ nói như thế nào?
- Vậy chúng mình đã bao giờ nói lời xin lỗi chưa?
- Chúng mình nói lời xin lỗi người khác khi nào?
- Cô đưa ra một số tình huống (làm vỡ đồ, giành đồ chơi, làm bạn đau…) con sẽ nói gì?
- Cô khái quát: Với người lớn như ông, bà, bố, mẹ, cô giáo, anh, chị thì phải lễ phép khoanh tay trước mặt, đầu hơi cúi và nói lời xin lỗi để thể hiện sự chân thành. Với các bạn, em nhỏ thì chúng ta có thể khoác vai, hay nắm tay bạn và nói lời xin lỗi chân thành “Tớ xin lỗi bạn, anh/chị xin lỗi em”.
- Cho mời cả lớp đứng lên thực hành nói lời xin lỗi.
* Dạy trẻ biết nói lời “Cảm ơn”
- Cô mở tiếp câu chuyện “Bài học đầu tiên của Gấu con” cho trẻ nghe.
+ Điều gì đã xảy ra với bạn Gấu? 
+ Khi được bác Voi giúp đỡ bạn Gấu đã nói gì?
+ Theo các con bạn Gấu nói như thế đã đúng chưa?
+ Chúng mình sẽ nói như thế nào cho đúng?
- Khi nào con nói lời cảm ơn?
- Cho cả lớp thực hành nói lời cảm ơn.
- Giáo dục trẻ thường xuyên nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng tình huống để trở thành những em bé ngoan và lịch sự, được mọi người yêu mến.
 Hoạt động 2: Củng cố
+ Trò chơi: Đội nào giỏi nhất
- Cách chơi: Để chơi được trò chơi này cô chia lớp mình thành 3 đội. Cô đã chuẩn bị cho mỗi đội một bảng, những bức ảnh. Nhiệm vụ của các đội là đi qua đường hẹp lên tìm ảnh phù hợp cho nói lời cảm ơn thì gắn vào Ô mặt cười và ảnh phù hợp nói lời xin lỗi thì gắn vào mặt mếu. Thời gian chơi là một bản nhạc, kết thúc trò chơi đội nào chọn đúng nhiều hơn đội đó dành chiến thắng.
- Luật chơi: Không được dẵm vào vạch. Mỗi lượt chơi chỉ được lấy một ảnh. Khi bạn tổ mình thực hiện xong về phát vào tay bạn kế tiếp mới được thực hiện.
- Cho trẻ lên chơi
- Kiểm tra kết quả của 3 đội chơi.
 3. Kết thúc tiết học: 
- Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
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